
TỜ TRÌNH 

Về việc thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2020 

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 
 

                     Kính gửi:  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 

    Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam     

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội nước Cộng hoà Xã 

hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005; 

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí 

Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 24/06/2020 

Thực hiện theo Nghị quyết số 216/NQ- ĐHĐCĐ-XLDK ngày 24/6/2020 của Đại 

hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về việc thông qua lựa chọn Công ty TNHH 

Kiểm toán VACO  để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020, Hội 

đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 

2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO bao gồm:  

1- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán: 

 - Báo cáo tài chính Công ty mẹ đã được kiểm toán năm 2020 (Chi tiết báo cáo 

kèm theo); 

 - Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020 (Chi tiết báo cáo kèm theo). 

2- Phương án phân phối lợi nhuận Công ty Mẹ:  

                   Đơn vị tính: Đồng 

STT Chỉ tiêu Công ty Mẹ Ghi chú 

I Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2019 (152.279.307.123)  

II Lỗ luỹ kế đến 31/12/2019 (3.712.182.490.608)  

IV Trích lập các quỹ   

1 Quỹ đầu tư phát triển 0  

2 Quỹ dự phòng tài chính 0  

3 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 0  

V Chia cổ tức năm 2019 0  

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua! 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu VT, HĐQT, TCKT. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH 

 

 

 

Lương Đình Thành 

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM 

TỔNG CÔNG TY 

CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM 

Số:            /TTr-XLDK 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Hà Nội, ngày       tháng       năm 2021 

DỰ THẢO 



BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2020 

(HỢP NHẤT) 

A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 

        Đơn vị tính: Đồng 

  TÀI SẢN   
  MÃ   

 SỐ  
 TM  

  SỐ CUỐI KỲ   

 31/12/2020  

  SỐ ĐẦU NĂM    

(Trình bày lại)  

 01/01/2020  

 1  2 3 4 5 

  A - TÀI SẢN NGẮN HẠN  

(100 = 110+120+130+140+150)   
100 

 
6.073.641.541.093 7.258.197.337.488 

  I. Tiền và các khoản tương đương tiền   110 V.01 267.753.910.286 366.003.692.125 

  II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn   120 V.02 188.202.182.192 301.149.085.538 

  III. Các khoản phải thu ngắn hạn   130 V.03 2.754.659.284.248 3.139.352.465.467 

  IV. Hàng tồn kho   140 V.04 2.718.246.099.027 3.276.464.411.168 

  V . Tài sản ngắn hạn khác   150 V.05 144.780.065.340 175.227.683.190 

  B - TÀI SẢN DÀI HẠN  

(200 = 210+220+240+250+260)   
200 

 
1.911.028.624.405 2.334.994.040.336 

   I. Các khoản phải thu dài hạn   210 
 

94.832.808.817 115.692.073.454 

  II. Tài sản cố định   220 
 

1.237.234.312.788 1.339.949.041.725 

     1. Tài sản cố định hữu hình   221 V.09 960.237.949.067 1.008.018.974.677 

     2 . Tài sản cố định thuê tài chính   224 V.10 - 53.065.794.428 

     3 . Tài sản cố định vô hình   227 V.11 276.996.363.721 278.864.272.620 

  III. Bất động sản đầu tư   230 V.12 175.227.261.523 153.262.574.371 

  IV. Tài sản dở dang dài hạn   240 
 

146.957.326.019 320.974.382.324 

  V. Đầu tư tài chính dài hạn   250 V.08 70.504.603.307 102.495.395.106 

  VI . Tài sản dài hạn khác   260 
 

186.272.311.951 302.620.573.356 

  TỔNG CỘNG TÀI SẢN 

(270 = 100 + 200)   
270 

 
7.984.670.165.498 9.593.191.377.824 

     

  NGUỒN VỐN   
MÃ 

SỐ 
TM 

SỐ CUỐI KỲ 

31/12/2020 

SỐ ĐẦU NĂM  

(Trình bày lại) 

01/01/2020 

  C - NỢ PHẢI TRẢ 

 ( 300 =  310 + 330  )   
300 

 
6.746.145.125.527 8.183.772.511.134 

  I. Nợ ngắn hạn   310 V.15 6.508.234.071.950 7.900.187.755.397 

  II. Nợ dài hạn   330 V.16 237.911.053.577 283.584.755.737 



  D - VỐN CHỦ SỞ HỮU  

( 400 = 410 + 430 )   
400 

 
1.238.525.039.971 1.409.418.866.690 

  I. Vốn chủ sở hữu   410 V.17 1.238.525.039.971 1.409.418.866.690 

    -  Vốn góp của Chủ sở hữu  411 
 

4.000.000.000.000 4.000.000.000.000 

    -  Thặng dư vốn cổ phần  412 
 

6.831.719.482 6.831.719.482 

     - Vốn khác của Chủ sở hữu  414 
 

3.063.276.244 3.063.276.244 

     -  Cổ phiếu quỹ (*)   415 
 

(2.862.805.993) (2.862.805.993) 

     - Quỹ đầu tư phát triển  418 
 

157.678.294.436 157.678.294.436 

    - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu   420 
 

2.162.412.232 2.162.412.232 

    -  Lợi nhuận chưa phân phối  421 
 

(3.957.614.101.319) (3.855.793.860.279) 

    - Lợi ích cổ đông không kiểm soát  429 
 

1.029.266.244.889 1.098.339.830.568 

  II. Nguồn kinh phí và quỹ khác   430 V.18 - - 

     1. Nguồn kinh phí   431 
 

- - 

     2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ   432 
 

- 
 

  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN  

(440 = 300+400)  
440 

 
7.984.670.165.498 9.593.191.377.824 

 

B. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT 
Đơn vị tính: đồng 

Stt Chỉ tiêu Mã số TM Năm 2020 
Năm 2019  

(Trình bày lại) 

1 
Doanh thu bán hàng và cung cấp 

dịch vụ 
01 VI.20 1.565.290.862.997 1.994.855.966.996 

2 Các khoản giảm trừ doanh thu 02 
 

10.751.928.903 61.428.818 

3 
Doanh thu thuần về bán hàng và 

cung cấp dịch vụ 
10 

 
1.554.538.934.094 1.994.794.538.178 

4 Giá vốn hàng bán 11 VI.21 1.564.372.728.410 2.074.750.031.529 

5 
Lợi nhuận gộp về bán hàng và 

cung cấp dịch vụ 
20 

 
(9.833.794.316) (79.955.493.351) 

6 Doanh thu hoạt động tài chính 21 VI.22 53.168.098.339 31.833.522.246 

7 Chi phí hoạt động tài chính 22 VI.23 32.125.565.633 44.729.646.480 

 
Trong đó: Chi phí Lãi vay 23 

 
59.021.773.917 91.014.312.562 

8 Lãi/lỗ từ công ty liên doanh, liên kết 50 
 

(936.879.598) (6.778.642.327) 

9 Chi phí bán hàng 24 VI.24 161.195.364 272.185.000 

10 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 VI.25 181.862.436.926 333.471.547.681 



11 
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh 

doanh 
30 

 
(171.751.773.498) (433.373.992.593) 

12 Thu nhập khác 31 VI.26 20.094.193.566 71.435.793.170 

13 Chi phí khác 32 VI.27 18.473.582.152 26.169.951.963 

14 Lợi nhuận khác 40 
 

1.620.611.414 45.265.841.207 

15 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50 
 

(170.131.162.084) (388.108.151.386) 

16 
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

hiện hành 
51 VI.27 (1.100.009.228) 5.545.369.953 

17 
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

hoãn lại 
52 VI.27 (1.536.307.030) (473.057.993) 

18 
Lợi nhuận sau thuế thu nhập 

doanh nghiệp 
60 

 
(167.494.845.826) (393.180.463.346) 

19 
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh 

nghiệp của cổ đông công ty mẹ 
61 

 
(97.029.824.934) (213.519.087.890) 

20 
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông 

không kiểm soát 
62 V. 18 (70.465.020.892) (179.661.375.456) 

21 Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) 70 
 

(243) (534) 

22 Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) 71 
   

  



C. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN (HỢP NHẤT) 

STT Chỉ tiêu ĐVT Năm 2020 Năm 2019 

1 Bố trí cơ cấu tài sản 
   

 
Tài sản dài hạn/Tổng số tài sản % 24 24 

 
Tài sản ngắn hạn/Tổng số tài sản % 76 76 

2 Bố trí cơ cấu nguồn vốn 
   

 
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn % 84 80 

 
Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn % 16 20 

3 Khả năng thanh toán 
   

 

Khả năng thanh toán nhanh  

(Tiền+Đầu tư ngắn hạn)/Nợ ngắn hạn 
Lần 0,07 0,08 

 

Khả năng thanh toán hiện hành  

(Tổng tài sản/nợ phải trả) 
Lần 1,18 1,18 

4 Tỷ suất lợi nhuận 
   

 
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản % -0,496 -0,041 

 
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % -2,546 -0,20 

 

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở 

hữu 
% -3,195 -0,041 

 

  



BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT 2020 

CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM 

A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 

         Đơn vị tính: Đồng  

TÀI SẢN 
Mã 

số 
TM Số cuối kỳ Số đầu năm 

1 2 3 4 5 

A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100   3.791.777.541.801 4.015.339.174.591 

I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110   129.379.797.745 137.755.310.180 

II. Đầu tư tài chính ngắn hạn 120   715.000.000 119.252.425.350 

III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130   1.890.509.855.707 2.077.646.191.345 

IV. Hàng tồn kho 140   1.683.712.148.211 1.588.956.425.699 

V. Tài sản ngắn hạn khác 150   87.460.740.138 91.728.822.017 

      Số cuối kỳ Số đầu năm 

B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200   1.219.817.680.819 1.377.926.428.553 

I. Các khoản phải thu dài hạn  210   10.102.824.398 4.655.963.143 

II. Tài sản cố định 220   8.979.943.707 11.775.918.231 

1. Tài sản cố định hữu hình 221   8.780.023.707 9.726.153.553 

2. Tài sản cố định thuê tài chính 224   - 1.779.284.678 

3. Tài sản cố định vô hình 227   199.920.000 270.480.000 

III. Bất động sản đầu tư 230   - - 

IV. Tài sản dở dang dài hạn  240   168.299.024.436 169.596.706.255 

V. Đầu tư tài chính dài hạn 250   1.021.660.561.457 1.177.732.691.818 

VI. Tài sản dài hạn khác 260   10.775.326.821 14.165.149.106 

TỔNG CỘNG TÀI SẢN 

 (270 = 100 + 200) 
270   5.011.595.222.620 5.393.265.603.144 

      Số cuối kỳ Số đầu năm 

C - NỢ PHẢI TRẢ 300   4.646.320.430.494 4.875.711.503.895 

I. Nợ ngắn hạn 310   4.518.802.921.422 4.746.746.153.271 

II. Nợ dài hạn 330   127.517.509.072 128.965.350.624 

      Số cuối kỳ Số đầu năm 

D - VỐN CHỦ SỞ HỮU 400   365.274.792.126 517.554.099.249 

I. Vốn chủ sở hữu 410   365.274.792.126 517.554.099.249 

 - Vốn góp của chủ sở hữu 411   4.000.000.000.000 4.000.000.000.000 

 - Cổ phiếu quỹ (*) 415   (29.710.000) (29.710.000) 

 - Quỹ đầu tư phát triển 418   76.986.992.734 76.986.992.734 



 - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 420   500.000.000 500.000.000 

 -  Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 421   (3.712.182.490.608) (3.559.903.183.485) 

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 

300 + 400) 
440   5.011.595.222.620 5.393.265.603.144 

B. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH  

Stt Chỉ tiêu 
Mã 

số 
TM 

Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này 

Năm 2020 Năm 2019 

1 
Doanh thu bán hàng và cung cấp 

dịch vụ 
01 

 
247.954.826.066 1.069.954.211.517 

2 Các khoản giảm trừ doanh thu 02 
 

- - 

3 
Doanh thu thuần về bán hàng và 

cung cấp dịch vụ (10=01-02) 
10 

 
247.954.826.066 1.069.954.211.517 

4 Giá vốn hàng bán 11 
 

243.042.634.878 1.059.681.627.167 

5 
Lợi nhuận gộp về bán hàng và 

cung cấp dịch vụ (20=10-11) 
20 

 
4.912.191.188 10.272.584.350 

6 Doanh thu hoạt động tài chính 21 
 

6.049.076.080 6.140.730.178 

7 Chi phí tài chính 22 
 

101.613.374.386 137.189.960.979 

 
Trong đó : Chi phí Lãi vay 23 

 
20.247.469.325 16.163.705.037 

8 Chi phí bán hàng 25 
 

- - 

9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 26 
 

67.827.145.853 68.550.123.965 

10 
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh 

doanh (30=20+(21-22)-(25+26)) 
30 

 
(158.479.252.971) (189.326.770.416) 

11 Thu nhập khác 31 
 

7.308.330.252 11.524.713.666 

12 Chi phí khác 32 
 

1.108.384.404 6.000.328.208 

13 Lợi nhuận khác (40=31-32) 40 
 

6.199.945.848 5.524.385.458 

14 
Lãi/lỗ từ công ty liên doanh, liên 

kết 
50 

 
- - 

14 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 

(50=30+40) 
50 

 
(152.279.307.123) (183.802.384.958) 

15 
Chi phí thuế thu nhập doanh 

nghiệp hiện hành 
51 

 
- - 

16 
Chi phí thuế thu nhập doanh 

nghiệp hoãn lại 
52 

 
- (1.165.453.624) 

17 
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh 

nghiệp        (60=50-51-52) 
60 

 
(152.279.307.123) (182.636.931.334) 

18 Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) 70 
   

19 Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) 71 
   

 



C. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN (CÔNG TY MẸ) 

STT Chỉ tiêu ĐVT Năm 2020 Năm 2019 

1 Bố trí cơ cấu tài sản 
   

 
Tài sản dài hạn/Tổng số tài sản % 24 26 

 
Tài sản ngắn hạn/Tổng số tài sản % 76 74 

2 Bố trí cơ cấu nguồn vốn 
   

 
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn % 93 90 

 
Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn % 17 10 

3 Khả năng thanh toán 
   

 

Khả năng thanh toán nhanh  

(Tiền+Đầu tư ngắn hạn)/Nợ ngắn hạn 
Lần 0,03 0,46 

 

Khả năng thanh toán hiện hành 

(Tổng tài sản/nợ phải trả) 
Lần 1,08 1,11 

4 Tỷ suất lợi nhuận 
   

 
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản % -0,74 -0,034 

 
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % -14,97 -0,17 

 

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở 

hữu 
% -10,16 -0,35 

 

 


